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Bài 4 + Bài 5 (bài tập chờ dành cho 
HS hoàn thành sớm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. HĐ ứng dụng (1p) 
4. HĐ sáng tạo (1p) 

                      156 x 109 = 17004 (m2) 
                              Đáp số : 17004 m2     
- HS làm vở Tự học – Chia sẻ lớp 
*Bài 4:  
                Tổng của hai số là: 
                  135 x 2 = 270 
                Số phải tìm là: 
                 270 – 245 = 24 
                                Đáp số: 24            
*Bài 5:      

             Bài giải 
Số lớn nhất có ba chữ số là 999. Do đó tổng 
hai số là 999 
Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Do đó hiệu 
hai số là 99 
Số bé là:           (999 – 99 ): 2 = 450 
Số lớn là:          450 + 99 = 549  
                           Đáp số : SL: 549,  
                                         SB: 450 
- Chữa lại các phần bài tập làm sai 
- Tìm các bài tập cùng dạng trong sách buổi 
2 và giải 

 
 

ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG 
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

_______________________________ 

TẬP LÀM VĂN 
ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN 

I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức 
- Làm quen với những giấy tờ in sẵn có ứng dụng trong cuộc sống 
- Hiểu các yêu cầu trong Điện chuyển tiền đi, Giấy đặt mua báo chí trong nước. 
2. Kĩ năng 
- Biết điền những nội dung cần thiết vào bức điện chuyển tiền và giấy đặt mua báo 
chí. 
 3. Thái độ 
- HS có ý thức tham gia tích cực các hoạt động học tập 
4. Góp phần phát triển các năng lực 
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- NL tự học, Sử dụng ngôn ngữ, NL sáng tạo, NL hợp tác 
II. CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng 
   - GV:  Mẫu Điện chuyển tiền đi, Giấy đặt mua báo chí trong nước (phóng to) 
   - HS: Sách, bút 
2. Phương pháp, kĩ thuât 
- PP: Hỏi đáp, thảo luận nhóm, quan sát, thực hành. 
- KT: đặt câu hỏi, động não, chia sẻ nhóm 2 
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 
1. Khởi động (3p) 
 
- GV dẫn vào bài mới 

- TBVN điều hành lớp hát, vận động tại 
chỗ 
 

2. HĐ thực hành:(35p)  
* Mục tiêu:  Hiểu các yêu cầu trong Điện chuyển tiền đi, Giấy đặt mua báo chí 
trong nước. Biết điền những nội dung cần thiết vào bức điện chuyển tiền và giấy 
đặt mua báo chí. 
*Cách tiến hành 
Bài 1:  
- Gọi HS đọc nội dung của bài tập 1. 
+ Trong trường hợp bài tập nêu ra, ai là người 

gửi, ai là người nhận? 
- GV hướng dẫn: Điện chuyển tiền đi cũng là 

một dạng gửi tiền, gửi tiền bằng thư hay điện 
báo đều được nhưng gửi bằng Điện chuyển 
tiền sẽ đến với người nhận nhanh hơn và 
cước phí của nó cũng cao hơn. 

- Các em cần lưu ý một số nội dung sau trong 
điện chuyển tiền: 

+ N3VNPT: Là ký hiệu riêng của bưu điện. 
+ ĐCT: điện chuyển tiền 
- GV hướng dẫn thêm: 
+ Họ và tên người gửi: Là họ và tên mẹ của 

em. 
+ Địa chỉ: Ghi theo hộ khẩu của mẹ. 
+ Số tiền gửi: Được viết bằng số, chữ. 
+ Họ và tên người nhận: Là họ và tên của ông, 

bà.  
+ Tin tức kèm theo nếu cần: Ghi ngắn gọn, vì 

mỗi chữ đều phải trả tiền cước phí. 
- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi: điền đúng nội 
dung vào chỗ trống; 1 cặp làm bảng phụ. 
- Gọi HS nhận xét, chữa bài, bổ sung. 
- GV nhận xét, sửa bài làm cho HS  

Cá nhân – Nhóm 2 - Chia sẻ lớp 
- 2 HS đọc nội dung  bài tập 1. 
+ Mẹ em là người gửi, ông bà là 
người nhận. 
 
- HS lắng nghe 
 
 
 
 
 
- HS hiểu các từ khó và các từ 

viết tắt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS thảo luận theo cặp đôi để 
điền nội dung vào chỗ trống cho 
thích hợp với điện chuyển tiền. 
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* Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 điền vào giấy tờ 
in sẵn 
Bài 2:  
- Gọi HS đọc nội dung yêu cầu của bài tập. 
- Phát giấy đặt mua báo chí trong nước cho 

HS. 
* HD học sinh cách điền: Khi đặt mua báo chí 

các em cần ghi rõ các mục. 
+ Tên độc giả: Ghi rõ họ và tên người đặt báo. 
+ Địa chỉ: Địa chỉ hiện ở của người đặt mua 

báo. 
- Ghi theo chiều ngang của từng dòng, tên báo, 

thời gian, từ tháng mấy đến tháng mấy trong 
năm (3 tháng, 6 tháng, 12 tháng). Số lượng 1 
kỳ hay mấy tờ, giá tiền một tháng, tổng cộng. 
. . 

+ Cộng số tiền các loại báo đã mua bằng 
số,chữ. 

+ Ghi rõ ngày, tháng, năm đặt mua. 
- Phần cuối nếu là mua cho cá nhân thì chỉ ghi 

ở bên trái và ký tên. Nếu mua cho Công ty 
hay cơ quan Nhà nước thì phải thêm chữ ký 
của kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị và 
đóng dấu. 

- GV yêu cầu HS tự làm bài. 
- Gọi HS đọc bài làm của mình trước lớp. 
- GV nhận xét, đánh giá, khen/ động viên. 
* Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 hoàn thành bài 
tập. 
3. HĐ ứng dụng (1p) 
 
4. HĐ sáng tạo (1p) 

 
 
 
- HS đọc  
- HS lắng nghe, theo dõi  
 
 
- Lắng nghe hướng dẫn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS tự làm bài. 
- 3-5 HS đọc bài làm của mình. 
- HS nhận xét, bổ sung. 
 
 
- Hoàn thành 2 mẫu in sẵn trong 
bài 
- Tìm hiểu về một số mẫu giấy tờ 
in sẵn khác 

ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG 
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 
ĐỊA LÍ (VNEN) 

BIỂN, ĐẢO VÀ QUẦN ĐẢO (T2) 
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.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 
ĐỊA LÍ (CT HIỆN HÀNH) 

ÔN TẬP HỌC KÌ II 
I. MỤC TIÊU:  
1. Kiến thức 
- Hệ thống lại một số kiến thức trong chương trình Địa lí lớp 4 
2. Kĩ năng  
- Chỉ trên bản đồ tự nhiên Việt Nam một số địa danh đã học. 
3. Thái độ 
- Có thái độ nghiêm túc, tích cực học tập 
4. Góp phần phát triển các năng lực: 
- NL tự chủ, NL giải quyết vấn đề, NL ngôn ngữ, NL sáng tạo 
II. CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng 
- GV: + BĐ Địa lí tự nhiên VN 
          + Bảng phụ kẻ sẵn ô chữ 
- HS: Bút, sách 
2. Phương pháp, kĩ thuật 
- PP: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thuyết trình, trò chơi học tập 
- KT: đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm 2 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:  

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 
1.Khởi động: (2p) 
+ Bạn hãy kể tên một số hoạt động 
khai thác nguồn lợi chính của biển, 
đảo 
- GV giới thiệu bài mới 

-  TBHT điều hành lớp trả lời, nhận xét 
+ Khai thác hải sản, khai khác dầu khí, 
du lịch, cảng biển… 
 

2. Bài mới: (30p) 
* Mục tiêu: Ôn tập, củng cố lại các kiến thức về địa lí đã học thông qua trò chơi 
học tập 
* Cách tiến hành: Cá nhân- Nhóm-Lớp 
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- GV tổ chức cho HS thành 4 nhóm thi 
dưới hình thức hái hoa dân chủ để củng 
cố và ôn tập các kiến thức của các bài 
đã học. 

- Mỗi nhóm cử 3 đại diện lên đẻ thành lập 
1 đội chơi. Trong quá trình chơi, các đội 
có quyền đổi người. 

- GV tổ chức các vòng thi như sau: 
1-Vòng 1: Ai chỉ đúng. 

- GV chuẩn bị sẵn các băng giấy ghi tên 
các con sông: Sông Hồng, sông Thái 
Bình, sông Cửu Long, sông Đuống, 
sông Đồng Nai, sông Mê Công. 

- Nhiệm vụ của các đội chơi: Lần lượt lên 
bốc thăm, trúng vào con sông nào điền 
đúng địa danh đó, đội đó phải chỉ vị trí 
trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam. 

- Tổ chức cho HS chơi, tuyên dương/ động 
viên các đội. 

2- Vòng 2: Ai kể đúng: 
- GV chuẩn bị sẵn các bông hoa, trong có 
ghi: Tây Nguyên, Trung du Bắc Bộ, 
Hoàng Liên Sơn, Đồng bằng duyên hải 
miền Trung. 
- GV yêu cầu nhiệm vụ của các đội chơi: 
Lần lượt bốc thăm, trúng địa danh nào, 
phải kể tên được các đặc điểm địa danh 
đó. 
- Tổ chức cho HS chơi, tuyên dương/ động 
viên các đội. 

3- Vòng 3: Ai nói đúng: 
- GV chuẩn bị các băng giấy: Sông Hồng, 

sông Thái Bình, Sông Cửu Long, sông 
Mê Công, thành phố Hà Nội, TP Hải 
Phòng, TP Đà Lạt, TP Đà Nẵng, TP 
Huế, TP Hồ Chí Minh, TĐ Hà Nội… 

- Nhiệm vụ của các đội chơi: Lần lượt lên 
bốc thăm, trúng vào các con sông nào, 
phải nêu được một số đặc điểm tiêu biểu 
về  con sông đó. 

- Tổ chức cho HS chơi, tuyên dương/ động 
viên các đội. 

4- Vòng 4: Ai đoán đúng? 
- GV chuẩn bị sẵn 1 ô chữ với các ô hàng 

Nhóm – Lớp 
 
 
 
 
 
 
 
 
-HS các đội nghe HD. 
 
 
 
- Lần lượt lên bốc thăm, trúng địa 
danh nào, đội đó phải chỉ vị trí trên 
bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam. 
- Tổ trọng tài nhận xét. 
 
 
 
 
 
 
 
- HS lần lượt lên bốc thăm, kể về đặc 
điểm các địa danh đã bốc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS các đội lần lượt lên bốc thăm, 
trúng thành phố nào, phải nêu được 
một số đặc điểm tiêu biểu về thành 
phố đó. 
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dọc và hàng ngang. 
- Nhiệm vụ của các đội chơi: Sau khi nghe 
lời gợi ý về các ô chữ hàng ngang, đội nào 
nghĩ ra trước có thể phất cờ để xin trả lời 
trước. 
- Tổ chức cho HS chơi, tuyên dương/ động 
viên các đội. 

* Nội dung ô chữ: 
1-Tên con sông bồi đắp nên đồng bằng 

Nam Bộ và bắt nguồn từ Trung Quốc? 
2- Nơi thích hợp để xây dựng các cảng 

biển? 
3- Đây là tài nguyên quý giá cho ta nhiều 

gỗ? 
4- Tên nhà máy nổi tiếng ở Tây Nguyên? 
5- Đây là đồng bằng có diện tích  lớn thứ 

hai của đất nước ta? 
6- Tây Nguyên nổi tiếng có những thứ này 

xếp tầng? 
7- Loại cây trồng thích hợp trên đất đỏ 

bazan? 
Ô chữ hàng dọc: Tên con sông đổ ra biển 

bằng 9 cửa? Cửu Long. 
- Nhóm nào trình bày đủ, đúng các ý 
chính, vừa kết hợp chỉ bản đồ sẽ thắng 
cuộc. 
3. Hoạt động ứng dụng (1p) 
4. Hoạt động sáng tạo (1p) 

 
- HS các đội sau khi nghe lời gợi ý 
về các ô chữ hàng ngang, đội nào 
nghĩ ra trước có thể phất cờ để xin 
trả lời trước. 
 
 
 
 
  m ê c ô n g    
   c ử a b i ể n  
s ả n x u ấ t     
  y a l y      
b a c b o       
 c a o n g u y ê n   
 c ô n g n g h i ệ p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ghi nhớ KT đã được ôn tập 
- Lập bảng thống kê địa lí các vùng 
miền đã học 

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG 
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

SHTT - KNS 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 34 

KĨ NĂNG ĐI DÃ NGOẠI – SINH TỒN  

TRONG THIÊN NHIÊN HOANG DÃ (T1) 
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I. MỤC TIÊU: 
- Nắm được ưu - khuyết điểm trong tuần 34 
- Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.  
- Biết được phương hướng tuần 35 
- Có tinh thần tập thể, đoàn kết, yêu thương các bạn 

II. CHUẨN BỊ: 
- GV: Nắm được ưu – khuyết điểm của HS trong tuần 
- HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản và  các Trưởng ban chuẩn bị ND báo cáo. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: 
1. Khởi động 
- Lớp tham gia trò chơi: Đoán vật 
2. Lớp báo cáo hoạt động trong tuần: 

- 4 Trưởng ban lên nhận xét các thành viên trong tổ và xếp loai từng thành 
viên. 

- Tổ viên các tổ đóng góp ý kiến. 
- Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung các ban. 
- GV nhận xét chung: 
    + Nề nếp: 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

    + Học tập:   

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

3. Phương hướng tuần sau:  
- Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực hiện tốt nề nếp, vâng lời thầy cô, nói lời hay 
làm việc tốt. 
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

4. Lớp văn nghệ - múa hát tập thể  
 

THỂ DỤC 
Tiết 67: NHẢY DÂY. TRÒ CHƠI "LĂN BÓNG BẰNG TAY" 

 
I. MỤC TIÊU:  
1. Kiến thức 
-  Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.YC thực hiện cơ bản đúng động tác và 
nâng cao thành tích. 
   - Trò chơi "Lăn bóng bằng tay".YC tham gia trò chơi tương đối chủ động để rèn 
luyện sự khéo léo nhanh nhẹn.  
2. Kĩ năng 
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- Rèn KN vận động và sự dẻo dai trong tập luyện 
3. Thái độ 
- Giáo dục tình thần tập luyện tích cực  
4. Góp phần phát triền các năng lực 
- Năng lực tự học, NL tự giải quyết vấn đề, NL tự chăm sóc và phát triển sức khỏe. 
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 
  - Địa điểm: Sân trường bằng phẳng, an toàn khi tập luyện, vệ sinh sạch sẽ. 
  - Phương tiện: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi. 
 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 
 

NỘI DUNG Định 
lượng 

Phương pháp và hình thức 
tổ chức 

I.PHẦN MỞ ĐẦU 
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu 
cầu bài học. 
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc 
trên địa hình tự nhiên. 
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở 
sâu. 
- Ôn các động tác của bài thể dục phát 
triển chung . 

 
 1-2p  
 
 250m 
 
  10 lần 
 
2lx8nh 

 

 
  X X X X X X X X 
  X X X X X X X X  
 
               

II.PHẦN CƠ BẢN 
- GV tổ chức dạy theo kiểu quay 
vòng, chia HS trong lớp thành hai tổ 
tập luyện một tổ nhảy dây, một tổ 
chơi trò chơi, sau 9-11phút đổi địa 
điểm và nội dung tập luyện. 
a. Nhảy dây. 
Ôn nhảy đay kiểu chân trước chân 
sau. GV làm mẫu để nhắc lại cho cả 
lớp nhớ lại cách nhảy. GV chia tổ và 
địa điểm tập luyện theo khu vực do tổ 
trưởng điều khiển. 
GV giúp đỡ tổ chức và uốn nắn 
những động tác sai cho HS. 
b Trò chơi" Lăn bóng bằng tay". 
-Gv nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc 
lại cách chơi, sau đó cho cả lớp cùng 
chơi.  
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III.PHẦN KẾT THÚC 
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, 
hít thở sâu. 
- Đi đều theo 2-4 hàng dọc và hát. 
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- GV cùng HS hệ thống bài. 
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ 
học.về nhà ôn nhảy dây cá nhân. 
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ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG 
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THỂ DỤC 

Tiết 68: NHẢY DÂY. TRÒ CHƠI"DẪN BÓNG" 
 

I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức      
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.YC thực hiện cơ bản đúng động tác và 
nâng cao thành tích. 
- Trò chơi "Dẫn bóng".YC tham gia trò chơi tương đối chủ động để rèn luyện sự 
khéo léo nhanh nhẹn.  
2. Kĩ năng 
- Rèn sức bền, sự dẻo dai, khéo léo trong tập luyện 
3. Thái độ 
- Giáo dục tình thần tập luyện tích cực, trung thực khi tham gia chơi 
4. Góp phần phát triền các năng lực 
- Năng lực tự học, NL tự giải quyết vấn đề, NL tự chăm sóc và phát triển sức khỏe. 
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 
  - Địa điểm: Sân trường bằng phẳng, an toàn khi tập luyện, vệ sinh sạch sẽ. 
  - Phương tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi. 
 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 

NỘI DUNG Định 
lượng 

Phương pháp và hình thức 
tổ chức 

I.PHẦN MỞ ĐẦU 
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu 
cầu bài học. 
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên 
địa hình tự nhiên. 
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở 
sâu. 
- Ôn các động tác của bài thể dục phát 
triển chung . 
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II.PHẦN CƠ BẢN 
- GV tổ chức dạy theo kiểu quay vòng, 
chia HS trong lớp thành hai tổ tập 
luyện một tổ nhảy dây, một tổ chơi trò 
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chơi, sau 9-11phút đổi địa điểm và nội 
dung tập luyện. 
a. Nhảy dây. 
Ôn nhảy đay kiểu chân trước chân sau. 
GV làm mẫu để nhắc lại cho cả lớp nhớ 
lại cách nhảy. GV chia tổ và địa điểm 
tập luyện theo khu vực do tổ trưởng 
điều khiển. 
GV giúp đỡ tổ chức và uốn nắn những 
động tác sai cho HS. 
b. Trò chơi" Dẫn bóng". 
-Gv nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại 
cách chơi, sau đó cho cả lớp cùng chơi.  
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III.PHẦN KẾT THÚC 
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít 
thở sâu. 
- Đi đều theo 2-4 hàng dọc và hát. 
- GV cùng HS hệ thống bài. 
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ 
học.về nhà ôn nhảy dây cá nhân. 
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